
STT Họ và tên Tên Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú Kí nộp bài 

1 Hà Thuý An An 02/09/1999 Thanh Hóa  HĐ
2 Lương Tuấn Anh Anh 01/01/1981 Thanh Hóa  HĐ
3 Lê Tú Anh Anh 13/01/2000 Thanh Hóa  HĐ
4 Đoàn Tuấn Anh Anh 16/09/2002 Quảng Ninh  HĐ
5 Trần Hồng Anh Anh 02/12/1983 Vĩnh Phúc  HĐ
6 Hoàng Việt Anh Anh 12/10/1987 Hải Phòng  HĐ
7 Nguyễn Thanh Bảo Bảo 02/09/1991 Hà Nội HĐ

8 Trần Ngọc Bình Bình 23/09/1993 Hải Phòng  HĐ
9 Lương Bá Bình Bình 28/01/1971 Phú Thọ  HĐ

10 Phạm Lê Bình Bình 15/06/1996 Hà Nội  HĐ Ko đủ đk thi do ko nộp PĐKH
11 Nguyễn Thành Công Công 08/10/1979 Hà Nội  HĐ
12 Đặng Thị Minh Châu Châu 08/10/1988 Thái Nguyên  HĐ Ko đủ đk thi do ko nộp PĐKH
13 Nguyễn Hữu Chiến Chiến 11/08/1999 Thanh Hóa
14 Đỗ Thị Kiều Diễm Diễm 04/02/1997 Hà Nam  HĐ
15 Phạm Đức Duy Duy 03/03/1993 Thái Bình  HĐ
16 Phạm Anh Dương Dương 05/09/1997 Lào Cai  HĐ Ko đủ đk thi do ko nộp PĐKH
17 Bùi Hải Dương Dương 26/11/2002 Hải Dương  HĐ
18 Phạm Thái Bình Dương Dương 21/10/1995 Hà Nội
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19 Nguyễn Văn Đạo Đạo 28/12/1996 Bắc Giang  HĐ
20 Lê Đức Đạt Đạt 24/11/2002 Liên Bang Nga
21 Lê Văn Đạt Đạt 24/09/1995 Hà Nam  HĐ
22 Nguyễn Trọng Đông Đông 29/10/1981 Nghệ An  HĐ
23 Nguyễn Hồng Đức Đức 28/12/1972 Hà Nội
24 Nguyễn Bích Hà Hà 23/07/1983 Hà Nội  HĐ
25 Nguyễn Duy Hải Hải 08/09/1992 Thanh Hóa  HĐ
26 Ninh Lê Sơn Hải Hải 14/08/1981 Vĩnh Phúc
27 Nguyễn Thị Việt Hằng Hằng 20/02/1983 Phú Thọ  HĐ
28 Đinh Thị Thu Hằng Hằng 20/04/1996 Nam Định
29 Trần Đức Hiền Hiền 08/05/1994 Hà Tĩnh  HĐ
30 Nguyễn Trung Hiếu Hiếu 09/11/1993 Hà Nội  HĐ
31 Nguyễn Quốc Hiếu Hiếu 01/09/1993 Hải Phòng
32 Nguyễn Thị Kim Hoa Hoa  24/04/2000 Hà Nội  HĐ
33 Hoàng Thị Hoa Hoa 09/08/1989  Hưng Yên  HĐ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
34 Nguyễn Duy Hùng Hùng 03/04/1989 Quảng Ninh  HĐ
35 Phan Thanh Hùng Hùng 08/01/1997 Nghệ An  HĐ
36 Nguyễn Đình Huy Huy 07/09/2003 Thái Nguyên  HĐ
37 Phạm Khánh Huyền Huyền 04/09/1999 Hà Nam  HĐ
38 Ngô Thị Thu Huyền Huyền 05/12/1996 Vĩnh Phúc  HĐ
39 Đỗ Thị Lan Hương Hương 24/07/1997 Yên Bái
40 Nguyễn Minh Hương Hương 22/10/1997 Hải Dương  HĐ
41 Văn Thu Hương Hương 17/12/1984 Hà Nội  HĐ
42 Trần Văn Kiên Kiên 20/05/1984 Bắc Ninh
43 Trần Trung Kiên Kiên 20/10/1975 Hà Nam

44 Nguyễn Duy Khánh Khánh 27/06/1994 Nam Định  HĐ
45 Trần Duy Khánh Khánh 19/09/1981 Hà Nội
46 Trần Đức Khôi Khôi 10/01/1994 Hà Tĩnh  HĐ
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47 Trương Văn Lâm Lâm 15/01/1995 Phú Thọ
48 Đặng Trần Thu Liên Liên 06/10/2000 Hà Nội
49 Trần Thị Mỹ Linh Linh 09/09/1994 Thái Bình
50 Vũ Đức Long Long 16/08/1998 Hà Nội  HĐ
51 Nguyễn Văn Mạnh Mạnh 15/09/1989 Nghệ An  HĐ
52 Trương Công Minh Minh 12/04/1993 Nam Định  HĐ
53 Nguyễn Huệ Mỹ Mỹ 16/04/1996 Hà Nội  HĐ
54 Kim Hải Nam Nam 05/03/1984 Bắc Giang
55 Nguyễn Văn Nam Nam 08/09/1991 Khánh Hòa  HĐ
56 Nguyễn Hải Nam Nam 29/06/1993 Hà Nội
57 Nguyễn Thị Thu Nga Nga 18/07/1990 Hà Nội  HĐ
58 Nguyễn Hiếu Ngân Ngân 24/08/2002 Hòa Bình  HĐ
59 Nguyễn Thị Thúy Ngân Ngân 08/12/1980 Hà Nội  HĐ
60 Nguyễn Văn Nguyên Nguyên 11/10/1992 Hà Nam  HĐ
61 Hoàng Thị Cẩm Nhung Nhung 01/12/1997 Nghệ An  HĐ
62 Hoàng Thị Oanh Oanh 17/06/1988  Bắc Ninh
63 Võ Thị Phương Phương 11/09/1993 Hà Tĩnh
64 Hoàng Phương Phương 06/02/1984 Thái Nguyên  HĐ
65 Trần Hoài Phương Phương 19/09/1991 Hà Nội  HĐ
66 Khúc Văn Quân Quân 20/08/1985 Hải Phòng  HĐ
67 Nguyễn Ngọc Quế Quế 01/01/1983 Phú Thọ  HĐ
68 Nguyễn Văn Quyết Quyết 25/07/1994 Nam Định
69 Nguyễn Như Quỳnh Quỳnh 16/10/2002 Thanh Hóa  HĐ
70 Nguyễn Tài Sang Sang 23/07/1993 Hà Nội  HĐ
71 Phan Hoài Sang Sang 04/12/1995 Gia Lai  HĐ
72 Đặng Thái Sơn Sơn 24/01/1992 Hải Phòng
73 Nguyễn Thế Sự Sự 25/05/1990 Bắc Ninh  HĐ
74 Nguyễn Thiên Tài Tài 12/08/1987 Hải Dương
75 Hoàng Minh Tân Tân 21/06/1989 Hà Nội  HĐ



76 Nguyễn Khánh Toàn Toàn 22/08/1981 Hà Nội  HĐ
77 Đinh Mạnh Tuấn Tuấn 02/01/1996 Nghệ An
78 Trần Đình Tùng Tùng 24/06/2000 Nam Định  HĐ
79 Nguyễn Duy Tùng Tùng 28/03/1996 Hà Nội

80 Cao Thanh Tùng Tùng 24/03/2001 Thái Nguyên  HĐ
81 Vũ Đức Tùng Tùng 16/04/2003 Hải Dương
82 Nguyễn Thái Tuyên Tuyên 26/01/2000 Hải Phòng HĐ
83 Nguyễn Quốc Tuyển Tuyển 21/01/1999 Thái Bình  HĐ
84 Nguyễn Ngọc Thái Thái 20/12/2000 Bắc Giang  HĐ
85 Đỗ Trường Đại Thành Thành 01/05/1997 Thái Bình  HĐ
86 Nguyễn Thị Phương Thảo Thảo 10/09/1994 Quảng Ninh  HĐ
87 Bùi Thị Thanh Thảo Thảo 24/11/2002 Ninh Bình
88 Trần Thị Thêu Thêu 08/02/1985 Bắc Giang
89 Trịnh Thị Thu Thu 27/08/1988 Hà Nội  HĐ
90 Đặng Anh Thuỷ Thuỷ 29/01/1994 Hà Nội  HĐ
91 Trần Thị Thu Thủy Thủy 18/10/1998 Thái Bình
92 Trần Thị Thu Thủy Thủy 13/10/1976 Nam Định  HĐ
93 Nguyễn Văn Thưởng Thưởng 05/02/1986 Bắc Ninh  HĐ
94 Nguyễn Thị Trà Trà 16/03/1993 Thanh Hóa  HĐ
95 Nguyễn Minh Trang Trang 18/12/2002 Hà Nội  HĐ
96 Trần Thị Trang Trang 06/07/1984 Nam Định  HĐ
97 Nguyễn Hà Trang Trang 25/10/1999 Hà Nội  HĐ
98 Tô Thị Thu Trang Trang 06/11/1997 Hà Nội  HĐ
99 Nguyễn Văn Trúc Trúc 24/11/1994 Lào Cai
100 Phan Đức Trung Trung 30/10/1999 Hà Tĩnh
101 Phạm Minh Trường Trường 24/06/1984 Hải Dương  HĐ
102 Đoàn Quốc Văn Văn 27/11/1987 Hà Nội  HĐ
103 Phan Thành Vinh Vinh 03/02/1981 Hà Tĩnh  HĐ
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104 Dương Anh Vĩnh Vĩnh 01/01/1997 Hưng Yên  HĐ
105 Ngô Thị Xuân Xuân 22/01/1999 Thái Bình  HĐ
106 Lê Hoàng Yến Yến 17/04/1993 Thanh Hóa  HĐ
107 Phạm Thị Phi Yến Yến 11/08/2000 Hà Nội  HĐ
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